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1/ Tính S hình thang có a = 9,4 m ; b = 6,6 m ; h = 10,5 m . ( 84 meq \l(\o\ac(2, )) )  

2/ Tính S hình thang có TBC 2 đáy là 12,5m; h = 86 cm . ( 107,5dmeq \l(\o\ac(2, )) )
3/ Tính S hình thang có TBC 2 đáy là 175cm; h = 12,6dm. ( 220,5 dmeq \l(\o\ac(2, )))(V 18+19 )  

4/ Tính S hình tam giác, biết a = 42,5m ; h = 5,2 m . ( 110,5 meq \l(\o\ac(2, )) )
5/ Tính S hình tam giác, biết a = 12 dm ; h = 96 cm . ( 57,6 dmeq \l(\o\ac(2, )) )  

6/ Tính S hình tam giác, biết a = 5m ; h = 24 dm . ( 600 dmeq \l(\o\ac(2, )) )  

7/ Tính S hình tam giác, biết a = 124 cm ; h = 6,2 dm . ( 38,44 dmeq \l(\o\ac(2, )) )  

8/ Hình tam giác có S = 62,5 cmeq \l(\o\ac(2, )) ; a = 12,5 cm ; h = ? cm . ( 10 cm )  

9/ Hình tam giác có S = 76,5 cmeq \l(\o\ac(2, )) ; h = 8,5 cm ; a = ? cm . ( 18 cm )  

10/ Hình tam giác có S = 85,5 dmeq \l(\o\ac(2, )) ; a = 18 dm ; h = ? dm . ( 9,5 dm )  

11/ Hình tam giác có S = 157,5 cmeq \l(\o\ac(2, )) ; a = 2,5 dm ; h = ? cm . ( 12,6 cm )  

12/ Hình tam giác có S = 123 cmeq \l(\o\ac(2, )) ; h = 12 cm ; a = ? cm . ( 20,5 cm )  

13/ Hình tam giác có S = 432 cmeq \l(\o\ac(2, )) ; h = 2,4 dm ; a = ? cm . ( 36 cm )  

14/ Hình tròn có d = 12 dm  ; P = ? dm ; S = ? meq \l(\o\ac(2, )) . ( 37,68 dm; 113,04 dmeq \l(\o\ac(2, )) )  

15/ Hình tròn có d = 2,4 dm  ; P = ? cm ; S = ? cmeq \l(\o\ac(2, )) . ( 7,536 dm; 452,16 cmeq \l(\o\ac(2, )) )  

16/ Hình tròn có P = 62,8 dm  ;  S = ? dmeq \l(\o\ac(2, )) . ( 314 dmeq \l(\o\ac(2, )) )  

17/ Hình tròn có P = 94,2 dm ;  S = ? dmeq \l(\o\ac(2, )) . ( 706,5 dmeq \l(\o\ac(2, )) )  

18/ Hình tròn có S = 7,065 meq \l(\o\ac(2, )) ; P = ? m  . ( 9,42 m )  

19/ Hình tròn có S = 200,96 dmeq \l(\o\ac(2, )) ; P = ? dm  . ( 50,24 dm )  

20/ Hình tròn có r tăng 20 % thì S tăng ? % . ( S tăng 44 % )  

21/ Hình tròn có r tăng 40 % thì S tăng ? % . ( S tăng 96 % )  

22/ Hình tròn có d tăng 60 % thì S tăng ? % . ( S tăng 156 % )  

* Hình tròn có d tăng 30 % thì S tăng ? % . ( S tăng 69 % )

23/ Hình lập phương có a = 0,85 dm thì Sxq, Stp = ? cmeq \l(\o\ac(2, )) . ( 289 cmeq \l(\o\ac(2, )); 433,5 cmeq \l(\o\ac(2, )) )  

24/ HHCN có D = 3 m, R = 15 dm, h = 9 dm thì Sxq, Stp = ? meq \l(\o\ac(2, )) . ( 8,1meq \l(\o\ac(2, )); 17,1meq \l(\o\ac(2, )) )  

25/ HHCN có D = 2,5 m, R = 1,1 m, h = 0,5 m thì Sxq, Stp = ? meq \l(\o\ac(2, )) . ( 3,6meq \l(\o\ac(2, )); 9,1meq \l(\o\ac(2, )) )  

26/ Hình lập phương có cạnh tăng 10 % thì Sxq, Stp, V tăng ? % . ( 21%; 21%; 33,1% )  

27/ Hình lập phương có cạnh tăng 20 % thì Sxq, Stp, V tăng ? % . ( 44%; 44%; 72,8% )  

28/ Hình lập phương có cạnh tăng 30 % thì Sxq, Stp tăng ? % . ( 69%; 69% )  

29/ Hình lập phương có cạnh tăng 50 % thì Sxq, Stp,V tăng ? % .( 125%;125; 237,5% )  

30/ Hình tam giác ABC trên BC                                                A

Lấy M sao cho MB = 3 MC.

Biết AMC = 455 cmeq \l(\o\ac(2, )) ;                                                   B                      M     C

Tính ABC = ? . ( 180 cmeq \l(\o\ac(2, )) )  

 31/ Hình tam giác ABC trên BC                         A

Lấy M sao cho MB = MC.

Biết ABC = 180 cmeq \l(\o\ac(2, )) ;                     B                 M                C

Tính ABM = ? . ( 90 cmeq \l(\o\ac(2, )) )  

32/ Hình tam giác ABC trên BC                           A

Lấy M sao cho MB = 3 MC.

Biết ABC = 200 cmeq \l(\o\ac(2, )) ;                     B                       M       C

Tính ABM = ? . ( 150 cmeq \l(\o\ac(2, )) )  

33/ Hình tam giác ABC có                                  A

S = 250 cmeq \l(\o\ac(2, )). Kéo dài BC lấy

D sao cho BD gấp rưỡi BC ;                 B                    M              D

Tính ACD = ? . ( 125 cmeq \l(\o\ac(2, )) )  

34/ Hình tam giác ABC có                                    A

S = 90 cmeq \l(\o\ac(2, )). Kéo dài BC lấy

D sao cho BD gấp rưỡi BC ;                 B                     M                 D

Tính ABD = ? . ( 135 cmeq \l(\o\ac(2, )) )  

  BÀI 3 : Điền số thích hợp :

1/ 20 % của một số là 4,5 thì số đó là : …..   ( 22,5 )

2/ 25 % của một số là 7,25 thì số đó là : …..   ( 29 )

3/ 40 % của một số là 12,6 thì số đó là : …..   ( 31,5 )

4/ 50 % của một số là 30,75 thì số đó là : …..   ( 61,5 )

5/ 60 % của một số là 2010 thì số đó là : …..   ( 3350 )

6/ 75 % của một số là 200,7 thì số đó là : …..   ( 267,6 )

7/ 120 % của một số là 180 thì số đó là : …..   ( 150 )

8/ 125 % của một số là 107,5 thì số đó là : …..   ( 86 )

9/ 0,25 % của một số là 3,8 thì số đó là : …..   ( 1520 )

10/ 0,8 % của một số là 3,6 thì số đó là : …..   ( 450 )

11/ 1,25 % của một số là 1 thì số đó là : …..   ( 80 )

12/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 177,5 đ/v. A = ? ( 19,75 )

13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 175,05đ/v. A = ? ( 19,45 )

14/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 198,891đ/v. A = ? ( 2,009 )

15/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 1981,98 đ/v .A = ? ( 20,02 )

16/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 18,081 đ/v .A = ? ( 20,09 )

17/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 18,072 đ/v .A = ? ( 20,08 )

18/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 198,792 đ/v .A = ? ( 200,8)

19/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 198,891 đ/v .A = ? ( 200,9 )

20/ Lớp có 45 % nữ. Nữ ít hơn nam 4 bạn. Lớp có ? h/s .   ( 40 )

21/ Lớp có 60 % nữ. Nam ít hơn nữ 7 bạn. Lớp có ? h/s .   ( 35 )

22/ Lớp có 70 % h/s G; 25 % K; còn 2 em TB. Lớp có số h/s G là…   ( 28 )

23/ Lớp có 70 % h/s G. Nếu có 4 em G nữa thì số h/s G chiếm 80 %. Số h/s G là ?( 28 )

24/ Lớp có 75 % h/s G. Nếu có 2 em G nữa thì số h/s G chiếm 80 %. Số h/s G là ?( 30 )

25/ Hiệu 2 số là 14,5. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ I = ?   ( 43,5 )

26/ Hiệu 2 số là 19,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ?   ( 97,5 )

27/ Tổng 2 số là 250. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ II = ?   ( 100 )

28/ Tổng 2 số là 112,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ?   ( 50 )
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